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BÀI 11: OXYGEN- KHÔNG KHÍ

I. Mục tiêu
1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, liên hệ thực tế để trình bày được
+ Oxygen có ở đâu?

+ Tính chất vật lý và tầm quan trọng của oxygen.

+ Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
+ Hoạt động nhóm để xác định được thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí từ số liệu thí nghiệm được cung cấp 

+ Nguyên nhân, hậu quả và biện pháp ô nhiễm không khí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ “Lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí.”
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan...).

· Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.

- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).

- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).

- Xác định được thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí từ số liệu thí nghiệm được cung cấp

- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.

· Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu oxygen có mặt ở đâu trên trái đất, tính chất của oxygen, tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm,

thảo luận về dụng cụ, cách tiến hành và thực hành thí nghiệm tìm hiểu một số thành phần của không khí.

- Trung thực, cẩn thận trong báo cáo xác định thành phần oxygen trong không khí.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Hình ảnh: Oxygen có mặt ở khắp nơi trên trái đất.

- Máy tính, tivi

- Dụng cụ: 2 ống nghiệm có nút, 1 chậu thủy tinh; 1 cốc thủy tinh hình trụ có vạch chia; diêm (Thay bằng bảng số liệu về thành phần mõi khí có trong không khí- trong đk phòng, chống Covid 19)

- Hóa chất: nước pha màu, đá, 1 cây nến gắn vào đế nhựa, nước vôi trong hoặc dung dịch kiềm loãng.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Khởi động: Xác định vấn đề học tập: Tìm hiểu oxygen và không khí.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nêu được nội dung tìm hiểu là oxygen
b. Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi “Tôi là ai”

- Tìm hiểu sơ lược về sự có mặt và tầm quan trọng của oxygen

c. Sản phẩm: Trả lời được câu hỏi qua các dữ kiện mà trò chơi đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV: thông báo luật chơi

- GV: đưa dần các thông tin (hình ảnh) để HS trả lời câu hỏi: “Tôi là ai”

+ Dữ kiện 1: Mọi sinh vật sống đều cần đến tôi.

+ Dữ kiện 2: Tôi có mặt ở khắp mọi nơi trong đất, trong nước, trong không khí.

+ Dữ kiện 3: Tôi là 1 thành phần của không khí.

+ Dữ kiện 4: Các bệnh nhân bị khó thở không thể thiếu tôi.

- HS trả lời câu hỏi.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về oxygen có mặt ở đâu trên Trái Đất? 

a. Mục tiêu: 
- HS trình bày được oxygen có trong không khí, có trong nước, có trong đất.

b. Nội dung: 
- HS quan sát tranh cho biết oxygen có mặt ở đâu?
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c. Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
Oxygen có trong không khí, trong nước và trong đất.

Các dẫn chứng cho thấy oxygen có trong không khí, trong nước, trong đất:

Động thực vật cần có oxygen để hô hấp. Các loại động vật, thực vật và con người hô hấp bình thường nhờ có oxygen; cá và nhiều loài rong rêu hô hấp bình thường trong nước; nhiều loài giun, dế hô hấp được trong đất xốp.

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GVchiếu hình ảnh và yêu cầu HS chỉ ra sự có mặt của oxygen có ở đâu?

+ GV yêu cầu HS dẫn chứng cho thấy oxygen có trong các môi trường trên.

+ GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Oxygen có ở đâu trên trái đất?”

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS quan sát tranh và chọn môi trường nào có oxygen.

- Báo cáo thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
- Kết luận: GV nhận xét và chốt về “Oxygen có ở đâu trên trái đất?”
→ Trên trái đất Oxygen có trong không khí, trong đất, trong nước...

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về tính chất vật lý của oxygen 

a. Mục tiêu: 
- HS nêu được một số tính chất của oxygen: chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.

b. Nội dung: 
- HS nêu được một số tính chất vật lý của oxygen... (trả lời “?” trong SGK/36)

- HS vận dụng tính chất vật lý của oxygen giải thích được hiện tượng thực tế: trong các bể nuôi cá phải dùng máy sục.

c. Sản phẩm: 
- HS nêu được một số tính chất vật lý của oxygen: Chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước và nặng hơn không khí

Ở nhiệt độ phòng, oxygen tồn tại ở thể khí.

- Nhiệt độ lạnh nhất trên Trái Đất từng ghi lại được là -89 °C. Khi đó oxygen ở thể khí, vì nhiệt độ sôi của oxygen là -183 °C.

a) Không nhìn thấy được khí oxygen.

Vì nó là chất khí không màu.

b) Khí oxygen có tan trong nước nên các sinh vật trong nước mới sống được.

- HS vận dụng tính chất vật lý của oxygen giải thích được hiện tượng thực tế: trong các bể nuôi cá phải dùng máy sục: Để lượng khí oxi hòa tan vào nước trong bể cá nhiều thêm, từ đó cá có thể sống tốt hơn

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trang 36, liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi và hoàn thành các câu hỏi

Đổi với HS giỏi, GV có thể bổ sung kiến thức về tính chất hoá học của oxygen: cho

tàn đóm vào lọ chứa đầy khí oxygen, tàn đóm bùng lên (thí nghiệm chứng minh sự có mặt của khí oxygen và vai trò của oxygen với sự cháy).
Yêu cầu: Nghiên cứu thông tin, hoàn thành bài tập sau.

1) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
- Ở điều kiện thường oxygen có trạng thái……….; ...........màu, ………trong nước. 

- Hóa lỏng ở ………0C; hóa rắn ở……… 0C

- Ở trạng thái lỏng, rắn oxygen có màu………….

2) Hãy giải thích vì sao trong những bể cá cảnh người ta phải dùng thêm máy sục không khí?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thực hiện nhiệm vụ: HS nghiên cứu thông tin, liên hệ thực tế, thảo luận cặp đôi hoàn thành câu trả lời

- Báo cáo thảo luận: GV yêu cầu 1- 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV: Nhận xét, chốt và ghi bảng về tính chất vật lý của oxygen.
→ Khí oxygen không màu, không mùi, ít tan trong nước; nhiệt độ sôi hóa lỏng 

(-183oC), nhiệt độ hóa rắn (- 218oC). Thể lỏng và rắn có màu xanh nhạt

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tầm quan trọng của oxygen 

a. Mục tiêu: 
- HS nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống và sự cháy.

b. Nội dung: 
- Trình bày dự đoán cá nhân hiện tượng quan sát được khi úp cốc thủy tinh chụp kín vào 1

cây nến đang cháy.

- HS làm việc cặp đôi trong 3 phút để trả lời 2 câu hỏi SGK trang 37.

CH1: Kể các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất mà em biết?

CH2: Nêu một số ví dụ cho thấy vai trò của oxygen đối với sự sống và sự cháy?
- Quan sát thí nghiệm dặp tắt đám cháy để thấy được oxi cần cho sự cháy

c. Sản phẩm: 
- HS đưa ra dự đoán cá nhân: Cây nến cháy 1 lúc rồi tắt.

- HS tìm kiếm thông tin tài liệu, liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi. Đáp án có thể là:

* CH1: Ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và sản xuất

+ Cung cấp khí oxygen cho bệnh nhân bị khó thở.

+ Dùng để đốt cháy nhiên liệu.

+ Dùng cho quá trình hô hấp của con người.

* CH2: + Vai trò của oxygen với sự sống: Con người, động vật, thực vật đều cần oxygen để hô hấp; những phi công (phải bay cao, nơi thiếu khí oxi vì không khí quá loãng) thợ lặn, những chiến sĩ chữa cháy (phải làm việc ở nơi nhiều khói, có khí độc) phải thở bằng khí oxygen trong bình đặc biệt.

+ Vai trò của oxygen với sự cháy: các nhiên liệu cháy trong khí oxygen tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. Lò luyện gang dung không khí giàu khí oxygen. Oxygen lỏng dùng để đốt cháy nhiên liệu trong tên lửa và tàu vũ trụ, …
- Làm thí nghiệm để thấy oxi cần cho sự cháy

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ Hãy dự đoán hiện tượng khi úp cốc thủy tinh chụp kín vào một cây nên đang cháy. GV tiến hành thí nghiệm để đưa ra đáp án.

+ Hoạt động theo cặp đôi để trả lời hai câu hỏi trong SGK trang 37

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.

- Bảo cáo thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

- Kêt luận: GV nhận xét và chốt nội dung về tầm quan trọng của oxygen
→ Oxygen cần cho: + Quá trình hô hấp của động vật, thực vật

+ Quá trình đốt nhiên liệu...

TIẾT 2

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về thành phần không khí 

a. Mục tiêu
- HS nêu được thành phần không khí.

- Tiến hành được thí nghiệm tìm hiểu một số thành phần của không khí.

b. Nội dung
- Trả lời câu hỏi: Nêu thành phần của không khí.

- HS thảo luận nhóm quan sát số liệu thí nghiệm GV biểu diễn, kết hợp với sgk tìm hiểu một số thành phần của không khí và hoàn hoàn thành phiếu học tập của nhóm
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c. Sản phẩm
- HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình 11.3/37. Đáp án có thể là: Thành phần không khí gồm khí nitrogen, khí oxygen và các khí khác.

- Quá trình hoạt động nhóm theo dõi và thảo luận nhóm từ đó chứng minh trong không khí có hơi nước và xác định được thành phần của khí oxygen trong không khí.
d. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ học tập:

+ Yêu cầu HS theo dõi thí nghiệm GV biểu diễn, nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình 11. 3/37 nêu thành phần của không khí.

PHIẾU HỌC TẬP 

	Tên

 thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được – Giải thích
	Kết luận

	1. Chứng minh trong không khí có hơi nước
	
	
	

	2. Xác định thành phần phần trăm về thể tích oxygen trong không khí.
	
	
	


- Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình 11.3 trả lời thành phần của không khí.

+ GV: Dẫn dắt để hướng HS vào hoạt động nhóm tìm hiểu thành phần của không khí.

+ HS kiểm tra dụng cụ nghiên cứu và thảo luận để hoàn thành cách tiến hành các thí nghiệm tìm hiểu một số thành phần không khí trong phiếu học tập.

- Báo cáo thảo luận: 

+ Yêu cầu 1- 2 học sinh trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung (nếu có)

+ GV gọi ngẫu nhiên 1 HS đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

- Kêt luận: GV nhận xét và chốt nội dung về thành phần không khí.
→ Không khí chứa 78% nitrogen, 21% oxygen về thể tích, còn lại là carbon dioxide, hơi nước và các chất khác (Bụi, khí hiếm…)

TIẾT 3

Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về vai trò của không khí đối với tự nhiên 

a. Mục tiêu
- HS nêu vai trò của không khí đối với tự nhiên.

b. Nội dung
- Trả lời câu hỏi: Nêu vai trò của không khí đối với sự sống.

c. Sản phẩm 
-  HS nêu được vai trò của không khí với sự sống.

d. Tổ chức thực hiện 

- Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trang 36, xem video “Nêu vai trò của không khí với sự sống”

- Thực hiện nhiệm vụ: HS nghiên cứu thông tin, xem băng hình trả lời câu hỏi.

- Báo cáo: GV yêu cầu 1- 2 HS trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung..

- Kết luận: GV chốt và chiếu hình ảnh giới thiệu một số vai trò của không khí 
→ Không khí luân chuyển giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ sự sống trên trái đất khỏi các tác động từ vũ trụ. oxygen cần cho hô hấp, đốt nhiên liệu...; nitrogen được chuyển hóa thành chất tốt cho cây; carbon dioxide cần cho quá trình quang hợp của cây...

Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí
a. Mục tiêu 
- HS nêu được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí.
b. Nội dung 
- Hoàn thành sơ đồ KWL

c. Sản phẩm 
Bảng KWL của HS

d. Tổ chức thực hiện

- Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ trước cho mỗi nhóm tìm hiểu

PHIẾU HỌC TẬP 

Yêu cầu: HS hoàn thiện bảng về nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí sau:

	K
	W
	L

	
	
	


- Tổ chức thực hiện: Kiểm tra phần chuẩn bị của mỗi nhóm.

- Báo cáo và thảo luận: GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác lắng nghe, hoàn thành PHT của mình, ghi câu hỏi hoặc thắc mắc để trao đổi với nhóm thuyết trình và các HS khác trên lớp. (GV hỗ trợ khi cần.)

-  Kết luận: GV tổng hợp và chốt lại kiến thức.

→ Ô nhiễm không khí là hiện tượng thành phần các chất trong không khí bị biến đổi gây tác hại đối với môi trường và đời sống con người như: Xuất hiện các chất độc hại trong môi trường, lượng oxygen giảm, lượng carbn dioxide tăng… 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: Núi lửa phun trào (tự nhiên), cháy rừng (tự nhiên hoặc do con người); rác thải và khí thải sinh hoạt và sản xuất… (do con người)  - - Hậu quả của ô nhiễm không khí: gây tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống con người. 

Hoạt động 2.7: Biện pháp bảo vệ môi trường không khí

a. Mục tiêu 
- HS nêu được nguyên nhân, hậu quả và biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
- Đề xuất được các việc cần làm để bảo vệ môi trường không khí

b. Nội dung 
- Các nhóm báo cáo bài thuyết trình.

- Cá nhân mỗi HS hoàn thành phiếu học tập.

c. Sản phẩm 
- Bài thuyết trình của mỗi nhóm.

- Phiếu học tập cá nhân.

d. Tổ chức thực hiện 

- Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ trước cho mỗi nhóm tìm hiểu

PHIẾU HỌC TẬP 

Yêu cầu:Nghe báo cáo của các nhóm và hoàn thành bảng sau:

	Nguyên nhân gây ô nhiễm MTKK
	Hậu quả do ô nhiễm 

môi trường không khí
	Biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

	
	
	


Thắc mắc cần được giải đáp: ………………………………………………………….

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: Đâu là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại khu vực em sống?

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về hậu quả của ô nhiễm không khí: Tình hình ô nhiễm không khí ở Việt Nam?

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về biện pháp bảo vệ môi trường không khí: Hiện nay, Việt Nam đã có những biện pháp nào để giảm ô nhiễm không khí?

- Tổ chức thực hiện: Kiểm tra phần chuẩn bị của mỗi nhóm.

- Báo cáo và thảo luận: GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác lắng nghe, hoàn thành PHT của mình, ghi câu hỏi hoặc thắc mắc để trao đổi với nhóm thuyết trình và các HS khác trên lớp. (GV hỗ trợ khi cần.)

-  Kết luận: GV tổng hợp và chốt lại kiến thức.
→ Không khí có thể bị ô nhiễm bởi khói bụi khí thải độc hại ô nhiễm không khí gây tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống con người cần giữ cho bầu không khí trong lành

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về oxygen và không khí.
b. Nội dung 
- HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” 

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

- HS thực hiện các bài tập

Bài 1: Oxygen có tính chất nào sau đây? (TIẾT 1)
a. Ở điểu kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy.

b. Ở điểu kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

c. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

d. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháỵ và sự sống.

Bài 2: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây? (TIẾT 1)

a. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.

b. Ngửi mùi của 2 khí đó.

c. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.

d. Dẫn từng khí vào câỵ nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxỵgen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.

Bài 3: Quá trình nào sau đây cần oxygen:

a. Hô hấp             b. Quang Hợp               c. Hòa tan        d. Nóng chảy 
Bài 4: Phát biểu nào sau đây đúng (TIẾT 1)
a. Khí oxygen không tan trong nước 
b. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh 
c. Ở điều kiện thường oxygen là chất khí không màu, không mùi,không vị 
d. Cần cung cấp oxy già để dập tắt đám cháy
Bài 5: Cho biết khí oxygen có thể tồn tại ở những thể nào? (TIẾT 1)

Bài 6: Cho 1 que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Em hãy dự đoán hiện tượng xảy ra. Thí nghiệm này cho thấy vai trò gì của khí oxygen? (TIẾT 1)
Bài 7: Nung potassium permanganate (KMnO4) trong ống nghiệm, phản ứng sinh ra khí oxygen. Khí được dẫn vào một ống nghiệm chứa đầy nước. Khí oxygen đẩy nước ra khỏi ống nghiệm (TIẾT 1)
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a) Khí thu được trong ống nghiệm có màu gì?

b) Khi nào thì biết được ống nghiệm thu khí oxygen đã chứa đầy khí?

Bài 8: Viết “Đ” vào câu đúng, “S” vào câu sai trong bảng sau. (TIẾT 1)
	
	Đúng
	Sai

	a) Oxygen tan được trong nước.
	
	

	b) Oxygen sinh ra trong quá trình cây hô hấp.
	
	

	c) Oxygen tiêu thụ trong quá trình động vật hô hấp.
	
	

	d) Nến, than, xăng, dầu cháy trong oxygen.
	
	

	e) Đám cháy lớn sẽ tắt nếu không có oxygen.
	
	

	g) Oxygen là chất khí không màu.
	
	

	h) ở nhiệt độ phòng, oxygen tốn tại ở thể khí.
	
	


Bài 9: Hoàn thành bảng sau về vai trò của các khí có trong không khí. (TIẾT 2)
	Khí
	Vai trò

	Oxygen
	

	Nitrogen
	

	Carbon dioxide
	


Bài 10: Kể tên những nguổn gây ô nhiễm không khí mà em biết. (TIẾT 3)
Bổ sung

Bài 1: Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí? (TIẾT 2)
A. Oxygen.            B. Hydrogen.       C. Nitrogen.
            D. Carbon dioxide.

Bài 2: Thành phẩn nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính? (TIẾT 3)
A. Oxygen.            B. Hydrogen.      C. Carbon dioxide.
           D. Nitrogen.

Bài 3: Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch? (TIẾT 3)
A. Carbon dioxide.            B. Oxygen.         C. Chất bụi.
                    D. Nitrogen.

Bài 4: Chất nào sau đây chiếm khoảng 0,03 % thể tích không khí?

A. Nitrogen.                   B. Oxygen.            C. Sunfur dioxide.
               D. Carbon dioxide.

Bài 5: Người và động vật khi hô hấp hay quá trình đốt nhiên liệu đều lấy oxygen và nhả khí carbon dioxide ra môi trường không khí. (TIẾT 3)
A. Nhờ quá trình nào trong tự nhiên mà nguồn oxygen trong không khí được bù lại, không bị hết đi?

B. Nếu chúng ta đốt quá nhiều nhiên liệu thì môi trường sống của người và động vật khác sẽ ảnh hưởng nhưthế nào?

Bài 6: Với mục đích chứng minh sự có mặt của hơi nước, oxygen trong không khí, bạn An đã làm các thí nghiệm như sau: (TIẾT 3)
Thí nghiệm 1: Bạn lấỵ một cốc nước đá bỏ trên mặt bàn khô.

Thí nghiệm 2: Bạn lấy một cây nến đốt cháy rồi để trên bàn.

Theo em, các thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định chất gì? Giải thích lí do lựa chọn.

Bài 7: Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm? (TIẾT 3)
A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phẩn không khí.

B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí.

C. Khi thay đổi thành phẩn, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác.

D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn.

Bài 8: Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí? (TIẾT 3)
A. Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.                  

B. Tưới nước cho cây trổng.

C. Bón phân tươi cho cây trổng.      

D. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trổng.

Bài 9: Hoạt động của ngành kinh tế nào ít gây ÔNMT không khí nhất? (TIẾT 3)
A. Sản xuất phẩn mềm tin học.
B. Sản xuất nhiệt điện.

c. Du lịch.
D. Giao thông
vận tải.

Bài 10: Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho MT không khí? (TIẾT 3)
A. Máy bay.                      B. Ôtô.                 C. Tàu hoả.
      D. Xe đạp.

Bài 11: Hãỵ liệt kê các hoạt động thường ngày của em có thể gây ÔNMT KK (TIẾT 3)
Bài 12: Hãy nêu các biện pháp em đã làm hoặc đang làm hoặc sẽ làm để bảo vệ môi trường không khí. (TIẾT 3)
Bài 13: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của sự ÔNMT? (TIẾT 3)
A. Không khí có mùi khó chịu.

B. Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp. 
C. Mưa axit, bấu trời bị sương mù cả ban này.

D. Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá.

Bài 14: Sử dụng năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất? (TIẾT 3)
A. Điện gió.                B. Điện mặt trời.             C. Nhiệt điện.
                D.Thuỷ điện.

Bài 15: Ngày 1 tháng 1 năm 2016, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại lò vôi ở xã Hoàng Giang, huyện Nông cống (tỉnh Thanh Hoá) khiến 8 người thiệt mạng do nhiễm khí độc. Điểu đáng nói ở đâỵ là các vụ tai nạn tương tự có thể xảy đến bất cứ lúc nào bởi các chủ lò vôi ở nhiểu địa phương khác vẫn xem nhẹ quy trình xử lí khí độc. (TIẾT 3)
a. Khí thải lò vôi sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với môi trường không khí?

b. Nguyên nhân dẫn đến sự thiệt mạng của những nguời ở trên là gì?

c. Hãỵ để xuất biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí ở khu vực xung quanh lò vôi?

Em hãy thiết kế tranh tuyên truỵển mọi người bảo vệ môi trường không khí ở nơi mình sống?

c. Sản phẩm: 

- HS trình bày quan điểm cá nhân về điều con đã học được.
- Trả lời các bài tập

Bài 1: Oxygen có tính chất:
b. Ở điểu kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

Bài 2: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách:

d. Dẫn từng khí vào câỵ nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxỵgen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.

Bài 3: Quá trình cần oxygen: a. Hô hấp             

Bài 4: Phát biểu đúng: c.

Bài 5: Khí oxygen có thể tồn tại ở những thể: rắn, lỏng, khí
Bài 6: Cho 1 que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Que đón sẽ bùng cháy do có nhiều khí oxi. Thí nghiệm này cho thấy khí oxygen có vai trò duy trì sự cháy

Bài 7: a) Khí thu được trong ống nghiệm không màu

b) Ống nghiệm thu khí oxygen đã chứa đầy khí khi nước bị đẩy hết ra khỏi ống nghiệm?

Bài 8. a) Đ; b) S; c) Đ; d) Đ; e) Đ; g) Đ; h) Đ. 

Bài 9:

	Khí
	Vai trò

	Oxygen
	Cẩn cho sự hô hấp, sự cháy.

	Nitrogen
	Nguồn cung cẫp đạm tự nhiên cho cây trổng.

	Carbon dioxide
	Cẩn cho sựquang hợp, giữ ấm Trái Đất.


Bài 10: HS tuỳ chọn kể những nguồn gây ô nhiễm. Ví dụ: bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, nhà máy, rác thải,...

d. Tổ chức thực hiện 
- Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” và tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- GV cho HS theo dõi video về ô nhiễm không khí

- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

- Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học về nội dung bảo vệ môi trường không khí. Tính chất của oxygen và không khí

b. Nội dung 

- Làm các bài tập bổ sung

- Lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí
c. Sản phẩm
- Kết quả bài tập.

- Bản kế hoạch các công việc có thể làm để bảo vệ môi trường không khí.

d. Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào buổi sau.
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